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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẾN HẾT NĂM 2010
____________

Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Ủy ban tư pháp xin báo cáo Quốc hội kết quả công tác của Ủy ban từ Kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2009) đến Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2010) Quốc hội khoá XII và dự kiến Chương trình công tác đến hết năm 2010 như sau: 

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP TỪ KỲ HỌP THỨ SÁU ĐẾN KỲ HỌP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHOÁ XII

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và năm 2010, từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII, Ủy ban tư pháp đã tổ chức các phiên họp toàn thể và phiên họp Thường trực Ủy ban để chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện 06 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 02 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ sáu, 01 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy, 01 dự án pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua, 01 dự án pháp lệnh đã được UBTVQH cho ý kiến lần thứ nhất và 01 dự án pháp lệnh dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến vào thời gian tới
. Cụ thể như sau:

- Dự án Luật trọng tài thương mại và Dự án Luật thi hành án hình sự, ngay sau Kỳ họp thứ sáu, theo sự chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực Ủy ban tư pháp đã chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Đây là những dự án luật có nhiều nội dung quy định mới về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại và thi hành án hình sự, Ủy ban tư pháp đã tổ chức các cuộc hội thảo, khảo sát thực tế để nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và giúp UBTVQH chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến ĐBQH để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ bảy. 

- Để chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy về Dự án Luật tố tụng hành chính, Ủy ban tư pháp đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra chính thức, chuẩn bị Báo cáo thẩm tra trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 và hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội.

- Đối với Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, Dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban tư pháp đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan soạn thảo kịp thời tổ chức các phiên họp toàn thể Ủy ban để tiến hành thẩm tra và tổ chức việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay đã được UBTVQH thông qua tại phiên họp thứ 29; Dự án Pháp lệnh chi phí giám định và định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, UBTVQH đã cho ý kiến và yêu cầu mở rộng phạm vi điều chỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBTVQH, cơ quan trình dự án đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh để trình Ủy ban tư pháp thẩm tra lại; Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, sau phiên họp thẩm tra của Ủy ban tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đang tiếp tục hoàn thiện và dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến vào phiên họp thứ 33 (tháng 7 năm 2010).

2. Công tác phối hợp thẩm tra, tham gia ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2010, theo sự phân công của UBTVQH, Thường trực Ủy ban tư pháp đã phối hợp, tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh như: Luật thanh tra (sửa đổi), Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin, Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

Để thực hiện nhiệm vụ phối hợp và tham gia thẩm tra, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị văn bản góp ý kiến, cử đại diện tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội. 

3. Nhận xét, đánh giá về công tác xây dựng pháp luật

Công tác xây dựng pháp luật của Ủy ban tư pháp thời gian qua đã có nhiều cố gắng, hoàn thành chương trình, nhiệm vụ. Việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, để nâng cao chất lượng thẩm tra và tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, Ủy ban tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động như khảo sát thực tiễn, tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế, tranh thủ ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhất là đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự án Luật trọng tài thương mại, Luật thi hành án hình sự, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay…Các báo cáo thẩm tra của Ủy ban đã quán triệt đúng đắn các quan điểm và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng trong từng lĩnh vực, bám sát yêu cầu của thực tiễn hoạt động tư pháp, phù hợp với yêu cầu đổi mới trong công tác lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, pháp lệnh. Về cơ bản, ý kiến của Ủy ban đã được các ĐBQH đồng tình; được cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu trước khi trình Quốc hội, UBTVQH. Đa số thành viên Ủy ban đã chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để tham gia các phiên họp thẩm tra của Ủy ban, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của Ủy ban. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng pháp luật của Ủy ban tư pháp cũng còn gặp những khó khăn nhất định. Vẫn còn tình trạng các cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh gửi tài liệu, hồ sơ dự án thiếu đầy đủ và không đúng thời hạn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến việc tổ chức các phiên họp thẩm tra của Ủy ban thường bị động. Việc gửi tài liệu quá chậm cũng làm cho các thành viên Ủy ban không đủ thời gian nghiên cứu, khó khăn trong việc chuẩn bị tham gia ý kiến tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban. Mặt khác, hiện nay đội ngũ cán bộ giúp việc cho Ủy ban mặc dù đã được kiện toàn một bước, nhưng vẫn còn thiếu, nhất là đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm sâu về thực tiễn hoạt động tư pháp nên chất lượng tham mưu còn chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phối hợp thẩm tra và tham gia thẩm tra với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tuy đã được quan tâm, nhưng do áp lực của công việc và thời gian nên việc tổ chức các phiên họp Thường trực Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia phối hợp thẩm tra chưa thực hiện được nhiều.

II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

1. Về công tác giám sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 39/2009/QH12 ngày 12/11/2009 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 và Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban tư pháp, Ủy ban tư pháp đã tiến hành nhiều hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề, cụ thể như sau:

- Về hoạt động khảo sát:

+ Tổ chức Đoàn khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự, dân sự; việc phòng chống tội phạm về buôn bán người, buôn bán trẻ em; việc thực hiện Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu (tháng 12/2009).

+ Tổ chức khảo sát về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, giám định tư pháp và công tác phòng, chống buôn bán người. Để thực hiện nhiệm vụ này Ủy ban tư pháp đã tổ chức các Đoàn công tác tiến hành khảo sát tại các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, Lạng Sơn, thành phố Hải Phòng, làm việc với các tổ chức giám định trung ương như Viện pháp y quốc gia, Viện pháp y quân đội, Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương, Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an. Trên cơ sở kết quả làm việc tại địa phương, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tổ chức họp với các bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo và trao đổi về công tác quản lý hoạt động luật sư và giám định tư pháp trong phạm vi cả nước.

- Về giám sát chuyên đề:

Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2010 của Ủy ban tư pháp về việc “Chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự”, Thường trực Ủy ban đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát gửi tới các cơ quan hữu quan và các địa phương. Đoàn giám sát của Uỷ ban tư pháp sẽ tiến hành giám sát sau Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội (dự kiến tháng 7 năm 2010). Kết quả giám sát sẽ đuợc báo cáo các vị ĐBQH vào Kỳ họp thứ tám.  

Ngoài ra, Ủy ban đã cử đại diện Thường trực Ủy ban tham gia Đoàn giám sát của UBTVQH về các chuyên đề “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010” và “giám sát về người Việt Nam lao động ở nước ngoài”; tham gia các cuộc giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ban dân nguyện của UBTVQH chủ trì.

2. Về hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức
a) Về việc tiếp nhận, phân loại và nghiên cứu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức

Để nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn theo thẩm quyền, Thường trực Ủy ban tư pháp còn chủ động phối hợp với Ban dân nguyện của UBTVQH và Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy, Ủy ban tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 2.494 đơn thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách, trong đó qua phân loại, có 316 đơn liên quan đến hoạt động của cơ quan điều tra, 149 đơn liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, 1.714 đơn liên quan đến hoạt động của Toà án nhân dân, 212 đơn liên quan đến hoạt động thi hành án và 103 đơn kiến nghị, phản ánh về một số nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Ủy ban tư pháp đã xem xét và có công văn chuyển đơn đến các cơ quan hữu quan để yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền đối với 345 vụ việc; chuyển Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội 76 vụ việc để xử lý theo thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại cung cấp bổ sung tài liệu hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 08 trường hợp. Sau khi chuyển đơn, Ủy ban tư pháp đã nhận được 440 văn bản trả lời từ các cơ quan hữu quan (Phụ lục số 1).

b) Về việc xử lý đơn khiếu nại phức tạp, kéo dài, đơn có kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan.  

Thực hiện quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tổ chức nghiên cứu một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, có kiến nghị của các Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan và yêu cầu các cơ quan tư pháp trung ương báo cáo bằng văn bản để Ủy ban tiến hành giám sát đối với những vụ việc có dấu hiệu oan, sai. Tính từ Kỳ họp thứ sáu đến nay, Ủy ban tư pháp đã có văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp trung ương báo cáo bằng văn bản về việc giải quyết đối với 45 vụ án và đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan tư pháp trung ương hoặc địa phương để nghe báo cáo, trao đổi về việc xem xét, giải quyết đối với 10 vụ án. Thông qua công tác này, Ủy ban tư pháp đã phát hiện các sai sót trong quá trình giải quyết đối với một số vụ án cụ thể và yêu cầu các cơ quan tư pháp có biện pháp khắc phục. Kết quả, các cơ quan đã xem xét, kháng nghị, giải quyết lại đối với 05 vụ án (trong đó có vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc Sương ở Cần Thơ bị xét xử về Tội “Lập quỹ trái phép” đang được dư luận rất quan tâm; sau cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để giải quyết lại vụ án); các cơ quan hữu quan trả lời không có căn cứ để xem xét giải quyết lại đối với 09 vụ việc và đang tiếp tục xem xét đối với 31 vụ việc (Phụ lục số 2). 

Bên cạnh đó, Ủy ban tư pháp đã quyết định thành lập đoàn giám sát để tiến hành giám sát việc giải quyết vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Trang Văn Minh với bị đơn là bà Thạch Thị Sary (ở thành phố Hồ Chí Minh); đề nghị rút hồ sơ để nghiên cứu, xem xét đối với một số vụ án mà công dân, cơ quan, tổ chức khiếu nại, tố cáo gay gắt và có dấu hiệu sai sót nghiêm trọng trong quá trình giải quyết.

3. Nhận xét, đánh giá về công tác giám sát, khảo sát

Thời gian qua, hoạt động khảo sát, giám sát của Ủy ban tư pháp đã được tiến hành chủ động, tích cực. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2010, Ủy ban tư pháp đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát cụ thể của Ủy ban. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động luật sư, giám định tư pháp; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cơ quan tư pháp; công tác phòng, chống buôn bán người, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách. Nhìn chung, công tác giám sát, khảo sát trong lĩnh vực tư pháp đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu giải quyết. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban tư pháp cũng có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và kịp thời kiến nghị với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khác về những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giám sát của Ủy ban tư pháp trong thời gian qua cũng còn có những hạn chế nhất định. Nhìn chung hiệu quả giám sát chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các kiến nghị sau giám sát tuy có chuyển biến tích cực hơn so với thời gian trước nhưng đối với một số vụ việc vẫn còn chưa kịp thời; công tác giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tư pháp hiệu quả chưa cao.

III. VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại, thời gian qua Ủy ban tư pháp đã tiến hành các hoạt động đối ngoại sau:

- Tổ chức 03 đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát tại các nước Canada, Nhật Bản, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để tìm hiểu về pháp luật và kinh nghiệm hoạt động của Tổ chức trọng tài thương mại, về pháp luật thi hành án hình sự, công tác điều tra hình sự, công tác đào tạo các chức danh tư pháp, về cơ chế điều trần, chất vấn của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; làm việc với các Ủy ban tương ứng của Quốc hội các nước nói trên nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phục vụ cho công tác của Ủy ban tư pháp;

- Cử đại diện Thường trực Ủy ban tham gia Đoàn nghiên cứu, khảo sát về hoạt động giám sát tại CHLB Đức và Na Uy theo dự án của Văn phòng Quốc hội vào tháng 01/2010; tham gia Đoàn công tác của Bộ Tư pháp dự Hội nghị về việc bỏ hình phạt tử hình tại Thụy Sỹ vào tháng 3/2010;

- Tiếp tục triển khai các hoạt động theo chương trình hợp tác với Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách giai đoạn III (PIAP III-VN32700) của CIDA (Canada) như: tổ chức Hội thảo quốc tế về pháp luật thi hành án hình sự (tháng 01/2010, tại thành phố Vũng Tàu) ); tổ chức Hội thảo về dự án Luật tố tụng hành chính (dự kiến vào cuối tháng 7/2010) và một số hoạt động nghiên cứu, khảo sát khác. Đại diện Thường trực Ủy ban tư pháp đã tham dự phiên họp của Ủy ban điều hành để tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án trong năm thứ ba. 

- Phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo về “Nâng cao năng lực thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban tư pháp và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp" theo chương trình hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội với Dự án UNDP (dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 8/2010).
Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tiếp và làm việc với một số cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chương trình của Ủy ban, chương trình đối ngoại của Quốc hội hoặc được lãnh đạo Quốc hội giao. 

Nhìn chung, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ủy ban tư pháp thời gian qua đã đạt hiệu quả tích cực, tuân thủ đúng Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, góp phần thông tin để các nước hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban tư pháp của Quốc hội Việt Nam, nâng cao hiểu biết cho các thành viên của Ủy ban về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phục vụ thiết thực cho công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và các công tác khác của Ủy ban tư pháp.  

IV. VỀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Ngoài những nhiệm vụ chủ yếu đã nêu ở trên, thời gian qua, Ủy ban tư pháp còn thực hiện một số công tác khác, cụ thể như sau:

- Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tiếp tục giúp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội" như: tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo để thảo luận về dự thảo Tờ trình Đảng Đoàn Quốc hội về Đề án; giúp Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên UBTVQH về dự thảo Báo cáo Đề án; hoàn thiện dự thảo Báo cáo Đề án để báo cáo Ban chỉ đạo trình Đảng đoàn Quốc hội xem xét, thông qua;

- Tiến hành sơ kết việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách;  

- Triển khai kế hoạch giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo kiến nghị của Ủy ban Pháp luật về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Thường trực Ủy ban tư pháp đã tổ chức cuộc họp giữa Thường trực Ủy ban tư pháp với lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương và một số cơ quan hữu quan để bàn về việc tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Ủy ban tư pháp đang phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất đã được các cơ quan thống nhất tại cuộc họp này;

- Thường trực Ủy ban tư pháp đã tham gia ý kiến về việc bầu Hội thẩm nhân dân ở các huyện mới chia tách của tỉnh Bình Phước;

- Thường trực Ủy ban tư pháp đã tham gia và phục vụ các phiên họp của UBTVQH và chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội theo sự chỉ đạo của UBTVQH. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng pháp luật của Ủy ban tư pháp năm 2010. Thành viên Ủy ban tư pháp đi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu và trước Kỳ họp thứ bảy theo quy định của pháp luật và tham gia các Đoàn khảo sát, giám sát của các Đoàn ĐBQH địa phương;

- Thường trực Ủy ban tư pháp đã tiến hành họp tổng kết công tác, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, trao đổi phương thức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ủy ban tư pháp, xây dựng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác cụ thể của Ủy ban tư pháp năm 2010; đánh giá tình hình hoạt động của ĐBQH chuyên trách tại Ủy ban tư pháp và kiến nghị với Đảng đoàn Quốc hội; phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc tiếp tục kiện toàn, bổ sung biên chế của Vụ tư pháp; thực hiện kế hoạch xây dựng và cài đặt phần mềm quản lý đơn, thư phục vụ công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách; tiến hành rà soát việc thực hiện kinh phí năm 2009 của Ủy ban tư pháp, hoàn thiện các thủ tục về thanh quyết toán kinh phí năm 2009 và triển khai thực hiện quy định mới về quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. 

Ngoài ra, Ủy ban tư pháp còn thực hiện một số công tác thường xuyên và đột xuất khác do UBTVQH, lãnh đạo Quốc hội giao.

B. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHOÁ XII ĐẾN HẾT NĂM 2010

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011), Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và theo sự phân công của UBTVQH, Ủy ban tư pháp có nhiệm vụ chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Các dự án luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm chủ trì thẩm tra

Ủy ban tư pháp sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để thực hiện công tác thẩm tra, chỉnh lý đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2010 và theo sự phân công của UBTVQH. Cụ thể là:

- Chủ trì tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật tố tụng hành chính được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tám.

- Chủ trì thẩm tra và tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tám).

(2) Luật phòng, chống buôn bán người (dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tám).

(3) Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

(4) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

(5) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm Tòa án nhân dân.

- Chủ động nghiên cứu đối với các dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị:

(1) Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

(2) Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi).

(3) Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

(4) Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

2. Các dự án luật, pháp lệnh phối hợp thẩm tra

Theo sự phân công của UBTVQH, Ủy ban tư pháp sẽ tham gia phối hợp thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh, cụ thể như sau:

- Luật thanh tra (sửa đổi);

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Luật khiếu nại;

- Luật tố cáo;

- Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

- Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

- Các dự án luật khác thuộc chương trình chuẩn bị.

Thường trực Ủy ban tư pháp sẽ tích cực chủ động tổ chức việc nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia bằng văn bản về các dự án nêu trên; cử đại diện Thường trực Ủy ban tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và tham gia ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh khác trình Quốc hội, UBTVQH cho ý kiến hoặc xem xét thông qua.

II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

1. Về hoạt động giám sát thường xuyên

- Thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Toà án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010.

- Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. 

- Làm việc với lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương để xem xét việc giải quyết một số vụ án cụ thể.

2. Về hoạt động giám sát chuyên đề

- Triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự theo chương trình, kế hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động luật sư và giám định tư pháp. 

- Tổ chức khảo sát chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cơ quan tư pháp

- Tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH theo sự phân công của Lãnh đạo Quốc hội.

III. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 

Thời gian tới, Ủy ban tư pháp sẽ tiếp tục triển khai một số công tác, cụ thể là:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách - giai đoạn III (PIAP III - VN32700), trong đó chú trọng phối hợp với dự án PIAP để tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, khảo sát nước ngoài, đào tạo cán bộ ... góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật và công tác giám sát. Trước mắt, Ủy ban đang tiếp tục triển khai việc tổ chức Hội thảo về dự án Luật tố tụng hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo về ‘‘Nâng cao năng lực thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban tư pháp và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp" theo chương trình hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội với Dự án UNDP.

- Tổ chức hai đoàn đi nghiên cứu, khảo sát về một số nội dung phục vụ cho hoạt động của Ủy ban tư pháp tại Inđônêxia, Bỉ và Rumani; tiếp và làm việc với một số cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chương trình của Ủy ban hoặc theo chương trình đối ngoại của Quốc hội khi được lãnh đạo Quốc hội giao. 

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban và Thường trực Ủy ban. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Chủ động phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Ban và Viện nghiên cứu lập pháp của UBTVQH, các Đoàn ĐBQH trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban. 

- Chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện kiến nghị của Ủy ban pháp luật về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo sự chỉ đạo của UBTVQH.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất đã được thống nhất tại cuộc họp giữa Thường trực Ủy ban tư pháp với Lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương và một số cơ quan hữu quan về quan hệ phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách. 

- Nghiên cứu chuẩn bị xây dựng trang Web của Ủy ban tư pháp; chỉ đạo Vụ tư pháp tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị hữu quan của Văn phòng Quốc hội trong việc thực hiện kế hoạch vận hành và phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban tư pháp phụ trách.

- Tiếp tục thực hiện quy định mới về quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

- Phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc tiếp tục kiện toàn, bổ sung biên chế và nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ Tư pháp; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở theo quy định của Văn phòng Quốc hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác của Ủy ban tư pháp, Thường trực Ủy ban và do UBTVQH, Đảng đoàn Quốc hội giao.

*

*         *

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban tư pháp về kết quả công tác từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khoá XII và dự kiến chương trình công tác từ sau Kỳ họp thứ bảy đến hết năm 2010. Ủy ban tư pháp xin kính báo cáo Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: UBTP, VPQH.
	TM. UỶ BAN TƯ PHÁP

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Lê Thị Thu Ba


� Dự án Luật trọng tài thương mại và Luật thi hành án hình sự (Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu, tháng l0/2009).


- Dự án Luật tố tụng hành chính (Ủy ban tư pháp họp thẩm tra ngày 20/4/2010).


- Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay (UBTVQH thông qua lại Phiên họp thứ 29, tháng 3/2010).


- Dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng (UBTVQH cho ý kiến lần thứ nhất tại Phiên họp thứ 19, tháng 4/2009).


- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (Ủy ban tư pháp họp thẩm tra ngày 21/4/2010).
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